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HUYỆN BỐ TRẠCH

(Tổng diện tích tự nhiên 15.587,34 ha) 

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG:

TỶ LỆ 1 : 25000

HUYỆN QUẢNG NINH

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Đất danh lam thắng cảnh

Đất bải thải, xử lý chất thải

Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại đô thị

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đất cơ sở tôn giáo

làm đồ gốm

Đất sản xuất vật liệu xây dựng,

Đất sinh hoạt cộng đồng

Đất khu vui chơi giải trí công cộng

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất phi nông nghiệp khác

Đất chưa sử dụng

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức

sự nghiệp

Đất trồng lúa

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất trồng cây hàng năm khác

Đất trồng cây lâu năm

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng sản xuất

Đất nuôi trồng thủy sản

Đất nông nghiệp khác

Đất quốc phòng

Đất an ninh

Đất thương mại dịch vụ

Đất khu công nghiệp

Đất cụm công nghiệp

Địa giới hành chính xã, phường

Đường giao thông

Đường sắt

Đường đê

Đập

Trụ sở ủy ban tỉnh

Trụ sở ủy ban thành phố

Trụ sở ủy ban phường, xã

Sân bay

Đình, chùa

Nhà thờ

Sân vân động

Trường học

Bệnh viện, trạm y tế

Bưu điện

Cầu cống

Sông, suối, ao, hồ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TỈNH QUẢNG BÌNH

GIÁM ĐỐC CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

NGUỒN TÀI LIỆU

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Đồng Hới

LUA

LUC

HNK

CLN

RSX

NTS

NKH

CQP

CAN

SKK

SKN

TMD

SKC

SKS

DHT

DVH

DYT

DTT

DGD

DDT

DDL

DRA

ONT

ODT

TSC

DTS

TON

NTD

SKX

DSH

DKV

TIN

SON

MNC

PNK

TRUNG TÂM KỸ THUẬT 

VÀ MÔI TRƯỜNGTÀI NGUYÊN 

TÊN KÝ HIỆU TÊN KÝ HIỆU

KÝ HIỆU

KẾ  HOẠCHHIỆN TRẠNG TÊN KÝ HIỆU HIỆN TRẠNG

KÝ HIỆU

HT KH CẤP TRÊN PHÂN BỔ CẤP HUYỆN XÁC ĐỊNH

KÝ HIỆU

KẾ  HOẠCH

CẤP TRÊN PHÂN BỔ CẤP HUYỆN XÁC ĐỊNH

1,13 %

6.754,81 ha

8.657,07 ha

55,54 %

43,33 %

VỊ TRÍ THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI TRONG TỈNH QUẢNG BÌNH

TỈNH HÀ TĨNH

HUYỆN TUYÊN HÓA

HUYỆN QUẢNG TRẠCH

THỊ XÃ BA ĐỒN
HUYỆN MINH HÓA

HUYỆN BỐ TRẠCH

HUYỆN QUẢNG NINH

TP. ĐỒNG HỚI

HUYỆN LỆ THỦY

TỈNH QUẢNG TRỊ

CHDCND LÀO
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Đảo Hòn La

mã HT năm...
LUA DT (ha)

mã HTnăm...
LUA DT (ha)

mã HT năm...
LUC DT (ha)

mã HT năm...
CLN DT (ha)

mã HT năm...
RPH DT (ha)

mã HTnăm...
RSX DT (ha)

mã HTnăm...
NTS DT (ha)

mã HT năm...
CQP DT (ha)

mã HT năm...
CAN DT (ha)

mã HT năm...
SKK DT (ha)

mã HT năm...
SKN DT (ha)

mã HT năm...
SKC DT (ha)

mã HT năm...
SKS DT (ha)

mã HTnăm...
DHT DT (ha)

mã HT năm...
DVH DT (ha)

mã HTnăm...
DYT DT (ha)

mã HT năm...
DTT DT (ha)

mã HT năm...
DGD DT (ha)

mã HT năm...
DGD DT (ha)

mã HTnăm...
DTT DT (ha)

mã HTnăm...
DYT DT (ha)

mã HTnăm...
DVH DT (ha)

mã HT năm...
SKS DT (ha)

mã HT năm...
SKC DT (ha)

mã HT năm...
TMD DT (ha)

mã HTnăm...
NKH DT (ha)

mã HT năm...
NTS DT (ha)

mã HT năm...
RSX DT (ha)

mã HT năm...
RPH DT (ha)

mã HT năm...
CLN DT (ha)

mã HT năm...
HNK DT (ha)

mã HTnăm...
LUC DT (ha)

mã HT năm...
DDT DT (ha)

mã HT năm...
DDL DT (ha)

mã HT năm...
DRA DT (ha)

mã HT năm...
ONT DT (ha)

mã HT năm...
ODT DT (ha)

mã HT năm...
TSC DT (ha)

mã HT năm...
DTS DT (ha)

mã HT năm...
TON DT (ha)

mã HT năm...
NTD DT (ha)

mã HT năm...
DDL DT (ha)

mã HT năm...
DRA DT (ha)

mã HT năm...
ONT DT (ha)

mã HT năm...
TSC DT (ha)

mã HT năm...
DTS DT (ha)

mã HT năm...
NTD DT (ha)

mã HT năm...
SKX DT (ha)

mã HT năm...
DSH DT (ha)

mã HT năm...
DKV DT (ha)

mã HT năm...
TIN DT (ha)

mã HT năm...
SON DT (ha)

mã HT năm...
MNC DT (ha)

mã HT năm...
PNK DT (ha)

CSD

mã HT năm...
DT (ha)TMD

mã HT năm...
DHT DT (ha)

CHÚ DẪN

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

Đất xây dựng cơ sở y tế

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

- Bản đồ địa chính các xã, phường thành phố Đồng Hới

19

116

Ghi chú: Trong các khu vực quy hoạch đất ở nông thôn, đất ở đô thị, khu thương mại 

dịch vụ ngoài mục đích chính trên còn có các mục đích khác để hình thành

 khu dân cư, khu đô thị, khu dịch vụ tổng hợp theo Quy hoạch xây dựng

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

RPH

Địa giới hành chính cấp huyện

mã HTnăm...
HNK DT (ha)

mã HTnăm...
HNK DT (ha)

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

NKH

NTS

RSX

RPH

HNK

CLN

CQP DT (ha)

CAN DT (ha)

PHÓ GIÁM ĐỐC

KT. GIÁM ĐỐC

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2021 thành phố Đồng Hới

CHỦ TỊCH

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022

175,46 ha

Bình độ, điểm độ cao, 

ghi chú độ cao

kế hoạch

Khoanh đất thực hiện trong năm 
mã HT

mã QH DT 

2022

mã HT

mã QH

Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ,

nhà hỏa táng

Đất tín ngưỡng

1920

Quảng Bình, ngày 04 tháng 4 năm 2022 Quảng Bình, ngày 24 tháng 3 năm 2022 Quảng Bình, ngày 18 tháng 3 năm 2022Quảng Bình, ngày 21 tháng 3 năm 2022
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BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022

Hoàng Đức PhượngNguyễn Đức CườngĐoàn Ngọc Lâm

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Huệ

(ĐÃ KÝ) (ĐÃ KÝ) (ĐÃ KÝ) (ĐÃ KÝ)

DCK

ddt

dkv

tmd

mnc

odt

Ph­êng B¾c Lý

X· Léc Ninh

X· quang Phó

X· §øc Ninh

X· thuËn §øc

X· B¶o Ninh

Ph­êng Phó h¶i

Ph­êng §øc Ninh §«ng

Ph­êng §ång H¶i

Ph­êng §ång Phó

Ph­êng Nam Lý

Ph­êng B¾c nghÜa

Ph­êng §ång S¬n

X· NghÜa Ninh
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ĐƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT

ĐƯỜNG LÝ THÁI TỔ

ĐƯỜNG TRÁNH THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
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DDT

NKH

SKX

SKS

SKS

DXH

NKH
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CSD
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CAN
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th«n §ång D­¬ng

th«n Sa §éng

th«n Trung BÝnh

th«n Hµ Th«n

th«n Mü C¶nh

Th«n 16

Th«n 13

Th«n 15

Th«n 6

Th«n 14
Th«n 12

Th«n 9

Th«n 8

Th«n 4

Th«n 11

Th«n 3

Th«n 2

Th«n 1

Th«n Ba §a

Th«n RÉy Cau

Th«n §øc S¬n

Th«n §øc M«n

nghÜa ®Þa §̧  B¹c

Th«n thuËn phong

th«n thuËn hßa

Th«n 7

th«n cöa Phó

Th«n B¾c Phó

Th«n T©n Phó

Th«n 5

Th«n §øc Tr­êng

Th«n §øc §iÒn

TDP 4

TDP 8

TDP 7

TDP 5

TDP 2

TDP 1

TDP 4
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